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QUY CHẾ

Thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công chức
và người lao động của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70 /QĐ-CTHADS  ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chế này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện để xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức và người lao động của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình.


Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công chức thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình.

 2. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và được xếp lương theo bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Điều 3. Nguyên tắc xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn


1. Việc xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn phải bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, khách quan và đúng quy định của pháp luật.


2. Việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc được xét theo thứ tự từ người có thành tích cao đến người có thành tích thấp hơn và không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch công chức hoặc cùng chức danh nghề nghiệp.

3. Ưu tiên quyền lựa chọn chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi hơn đối với công chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc vừa thuộc đối tượng nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

1. Thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện theo quy định về phân công, phân cấp quản lý công chức và người lao động của Bộ Tư pháp.

2. Đối với các trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, trong Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn phải ghi rõ căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận thành tích xuất sắc của công chức và người lao động.

Chương II

CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN


Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên


Điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên, thời gian được tính hoặc không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên, thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên, việc tính lại các chế độ về nâng bậc lương thường xuyên được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ).

Điều 6. Thời gian tổ chức xét nâng bậc lương thường xuyên

1. Hàng tháng, các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố họp xét nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức và người lao động có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trong tháng liền kề tiếp theo và thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng.

2. Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự quyết định thời gian tổ chức xét nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quyết định của mình theo phân cấp quản lý công chức và người lao động cho phù hợp và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công chức và người lao động. (Một quý họp xét nâng bậc lương thường xuyên một lần vào tháng cuối của quý).

Điều 7. Quy trình xét nâng bậc lương thường xuyên


1. Bước 1. Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Cục lập danh sách cán bộ công chức và người lao động đủ điều kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp và thu thập đầy đủ thông tin có liên quan, báo cáo Cục trưởng để tổ chức xét nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.


2. Bước 2. Cục trưởng tổ chức họp với đại diện cấp ủy, công đoàn của Cục để thông qua Danh sách công chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.


3. Bước 3. Căn cứ kết quả cuộc họp, Cục trưởng xem xét, thực hiện các công việc sau:

a) Ký Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên thuộc thẩm quyền, quyết định của mình theo phân cấp quản lý công chức và người lao động của Bộ Tư pháp; 


b) Lập tờ trình gửi Tổng Cục Thi hành án dân sự đề nghị Bộ trưởng, Bộ Tư pháp xem xét, quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thuộc Cục, đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng theo phân cấp quản lý công chức và người lao động. Hồ sơ gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự trước ngày 25 hàng tháng.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương thường xuyên
1.  Hồ sơ đề nghị Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xem xét, quyết định nâng bậc lương thường xuyên bao gồm đầy đủ các văn bản, tài liệu sau đây:
a. Bản kiểm điểm quá trình công tác trong thời gian giữ bậc lương của công chức và người lao động được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, (kèm theo bản pho tô Quyết định xếp lương gần nhất).

b. Công văn đề nghị xét nâng bậc lương thường xuyên của Lãnh đạo đơn vị.

c. Biên bản họp xét nâng bậc lương thường xuyên của đơn vị.

d. Phòng tổ chức cán bộ, báo cáo tổng hợp Danh sách công chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên;
e. Biên bản họp giữa Cục trưởng và đại diện Cấp ủy, Công đoàn Cục;

g. Danh sách công chức và người lao động đã được Thủ trưởng đơn vị quyết định nâng bậc lương thường xuyên theo thẩm quyền quản lý công chức và người lao động đã được phân cấp ( theo Mẫu số 01 kèm theo Quy chế này);

2. Hồ sơ trình Tổng Cục thi hành án dân sự đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định nâng bậc lương thường xuyên bao gồm đầy đủ các văn bản, tài liệu sau đây:


a) Văn bản đề nghị xét nâng bậc lương thường xuyên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

b) Biên bản họp giữa đại diện Lãnh đạo đơn vị và đại diện cấp ủy, công đoàn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

c) Danh sách công chức và người lao động được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên (theo Mẫu số 02 kèm theo Quy chế này).
Chương III

CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC


Điều 9. Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn

Công chức và người lao động quy định tại Điều 2 Quy chế này đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 2 và điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì được xét nâng một (01) bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Điều 10. Tỷ lệ, cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn

1. Tỷ lệ cán bộ công chức và người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình được nâng bậc lương trước thời hạn và cách tính số người thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.


2. Đối với các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành dân sự các huyện có số lượng biên chế làm việc dưới 10 người thì gộp lại xét chung và tính trong tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn của Cục.

Điều 11. Thời gian tổ chức xét nâng bậc lương trước thời hạn

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện định kỳ một (01) lần vào tháng 12 hàng năm.  

Điều 12. Cách xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 


1. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất đối với các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 04 năm gần nhất đối với các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.


2. Đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm hoặc 4 năm) quy định tại Khoản 1 Điều này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.


3. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của công chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích ngang nhau thì thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 14 Quy chế này.

Điều 13. Tiêu chuẩn, cấp độ thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với các cấp độ thành tích 


1. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với công chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, khen thưởng một trong các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng sau:

a) Huân chương (các loại);

b) Danh hiệu Anh hùng Lao động;


c) Danh hiệu Nhà giáo nhân dân; Danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

d) Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước;

đ) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

e) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;


g) Ba (03) Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương (với ba thành tích khác nhau) trở lên;

h) Bốn (04) năm đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên.

2. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và khen thưởng một trong các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng sau:


a) Hai (02) Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;


b) Đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

c) Ba (03) năm đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.


3. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và khen thưởng một trong các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng sau:


a) Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

b) Hai (02) năm đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

4. Thành tích khen thưởng có giá trị cao hơn có thể thay thế thành tích khen thưởng có giá trị thấp hơn để làm căn cứ xác định cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng lương trước thời hạn. Trường hợp công chức và người lao động trong cùng một (01) năm vừa đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở vừa được tặng Bằng khen của Bộ trưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác (khen thường xuyên hàng năm) thì chỉ được tính một (01) trong hai (02) thành tích đó vào thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Điều 14. Thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn trong trường hợp có nhiều công chức và người lao động có thành tích như nhau


1. Công chức và người lao động cao tuổi hơn, nếu không nâng bậc lương kỳ này thì không còn điều kiện để nâng bậc lương trước thời hạn (trừ trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu ở mức có lợi hơn).

2. Công chức và người lao động ngoài thành tích là căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn còn có nhiều thành tích khác.

3. Công chức và người lao động có thành tích được công nhận nhưng chưa được xét để nâng bậc lương trước thời hạn ở các kỳ nâng bậc lương trước.

4. Công chức và người lao động có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả được Hội đồng Khoa học của Bộ hoặc cấp có thẩm quyền xác nhận.

5. Công chức và người lao động chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào.

6. Công chức và người lao động có thời gian công tác lâu hơn.

7. Công chức và người lao động là nữ.

8. Công chức và người lao động là người dân tộc thiểu số.

Điều 15. Thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn 

 Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình:


a) Cục trưởng quyết định thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm của đơn vị. Thành phần Hội đồng gồm 05 thành viên: Chủ tịch Hội đồng là Cục trưởng; Phó chủ tịch là Trưởng phòng tổ chức cán bộ thuộc Cục; các thành viên khác là đại diện cấp ủy, công đoàn và đoàn thanh niên trong đơn vị; Thư ký Hội đồng là công chức của Phòng tổ chức tổ chức cán bộ.


b) Hội đồng có nhiệm vụ xem xét hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của công chức và người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình; báo cáo Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định hoặc đề nghị Bộ trưởng, Bộ Tư pháp quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lãnh đạo, quản lý Cục. Hội đồng tự chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu không phải thành lập Hội đồng để xem xét mà do Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền quản lý công chức hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
 
Điều 16. Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn


1. Bước 1. Phòng tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự rà soát, thống kê số lượng công chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn, báo cáo Cục trưởng để tổ chức họp  xét.

 2. Bước 2. Phòng tổ chức cán bộ Cục tổng hợp hồ sơ, danh sách công chức, viên chức và người lao động do các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố đề nghị thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng; báo cáo Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh xem xét. 

3. Bước 3. Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của Cục họp xét hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của công chức và người lao động. Sau khi xét và có kết quả trình Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định hoặc lập tờ trình Tổng cục đề nghị Bộ trưởng, Bộ Tư pháp xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lãnh đạo, quản lý thuộc Cục theo thẩm quyền.

Điều 17. Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Hồ sơ đề nghị Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố gửi về Phòng Tổ chức cán bộ bao gồm đầy đủ các văn bản, tài liệu sau đây:

a). Tờ trình đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn;

b). Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị;

c). Bản kiểm điểm của công chức và người lao động được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn;
d). Bản sao Quyết định công nhận thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền và gửi kèm bản sao quyết định xếp lương gần nhất.

2. Hồ sơ đề nghị Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn Cục Thi hành án dân sự tỉnh xét nâng bậc lương trước thời hạn bao gồm đầy đủ các văn bản, tài liệu sau đây:

a) Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo rà soát, tổng hợp về việc nâng bậc lương trước thời hạn;

b) Danh sách tổng hợp cán bộ công chức và người lao động đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn, (xếp theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp);

c) Bản chụp (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị đã đối chiếu bản gốc) các giấy tờ, Quyết định, chứng nhận thành tích công tác xuất sắc của công chức và người lao động.

3. Hồ sơ trình Tổng cục đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn bao gồm đầy đủ các văn bản, tài liệu sau đây:


a) Văn bản đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

 
b) Biên bản họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

c) Danh sách công chức lãnh đạo, quản lý Cục Thi hành án dân sự tỉnh đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn ( theo Mẫu số 03 kèm theo Quy chế này);


d) Bản chụp ( có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị đã đối chiếu bản gốc) các giấy tờ, Quyết định, chứng nhận thành tích công tác xuất sắc của công chức.

3. Hồ sơ, Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự để Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét.

Chương IV

CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ CÓ THÔNG BÁO NGHỈ HƯU

Điều 18. Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn 
Công chức và người lao động quy định tại Điều 2 Quy chế này đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì được nâng một (01) bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT - BNV của Bộ Nội vụ.

Điều 19. Thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn
Thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu được thực hiện khi cơ quan quản lý công chức và người lao động có văn bản thông báo nghỉ hưu đối với công chức và người lao động đó.

Điều 20. Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn


1. Bước 1. Phòng tổ chức cán bộ Cục thi hành án dân sự rà soát lương của công chức và người lao động khi có thông báo nghỉ hưu, xem xét, báo cáo Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về các trường hợp đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn.

 
2. Bước 2. Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh quyết định hoặc lập tờ trình đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự trình Bộ trưởng, Bộ Tư pháp xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lãnh đạo, quản lý Cục đã có thông báo nghỉ hưu theo thẩm quyền.

Đối với trường hợp công chức Thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Bộ Tư pháp thì Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh gửi văn bản đề nghị về Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Bước 3. Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trong phạm vi được phân công phụ trách, tổng hợp đề nghị của các đơn vị, xem xét, trình Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Tổng Cục Thi hành án dân sự xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 21. Lựa chọn chế độ nâng bậc lương trước thời hạn


Trường hợp công chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì công chức và người lao động được chọn một (01) trong hai (02) chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi hơn theo quy định tại Quy chế này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 22. Trách nhiệm của Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố trong tỉnh.


1. Thực hiện việc xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức và người lao động trong đơn vị của  mình đúng quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này.


2. Thông báo công khai danh sách công chức và người lao động được nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn trong đơn vị.

3. Hàng năm, báo cáo về Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trước ngày 31 tháng 12 về kết quả thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị, theo Mẫu số 01 và Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ. 
Điều 23. Trách nhiệm của Phòng tổ chức cán bộ  Cục,

1. Phối hợp với Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh xem xét, đề nghị Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xem xét, quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý công chức và người lao động của Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo phân cấp. 

2. Giúp Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, tổ chức xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức và người lao động có thành tích xuất sắc, đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn; Tham mưu, giúp Lãnh đạo Cục xem xét, quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức có thông báo nghỉ hưu theo thẩm quyền.


3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Cục trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức và người lao động; Hàng năm, tổng hợp, báo cáo Vụ tổ chức cán bộ - Tổng cục Thi hành án dân sự về kết quả nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn của  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình theo quy định.

Điều 24. Lưu hồ sơ và quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn
1. Phòng tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm lưu Hồ sơ xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn của công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Bộ Tư pháp và thuộc thẩm quyền của Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo quy định về lưu trữ hồ sơ.

2. Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức và người lao động phải được lưu vào hồ sơ công chức và người lao động đang quản lý tại đơn vị và gửi 01 bản về Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự để theo dõi. (trường hợp số lượng công chức và người lao động được nâng bậc lương nhiều thì lập Danh sách theo Mẫu số 01 và Mẫu số 04 kèm theo Quy chế này mà không phải gửi Quyết định).

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong tỉnh, tổ chức quán triệt, phổ biến công khai Quy chế này đến toàn thể công chức và người lao động của đơn vị mình để thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất.


Điều 27. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị  phản ánh về Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh để giải quyết hoặc báo cáo Cục trưởng xem xét, quyết định./.

	
	CỤC TRƯỞNG
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Hố Ngọc Dinh


